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STT HỌ TÊN 
GIỚI 

TÍNH 

NĂM 

SINH 
NƠI SINH 

CHUYÊN NGÀNH 

ĐĂNG KÝ DỰ THI 

1  Phạm Nghiêm Việt Anh Nữ 24/07/1976 Hà Nội Âm nhạc học 

2  Tạ Hoàng Mai Anh Nữ 21/01/1983 Hà Nội Âm nhạc học 

3  Đặng Châu Anh Nữ 28/10/1972 Hà Nội Âm nhạc học 

4  Nguyễn Thị Hà Nữ 06/07/1976 Thái Nguyên Âm nhạc học 

5  Đinh Công Hải Nam 18/02/1980 Nam Định Âm nhạc học 

6  Nguyễn Văn Hảo Nam 13/11/1972 Hải Phòng Âm nhạc học 

7  Bùi Phương Hảo Nữ 25/01/1980 Hải Phòng Âm nhạc học 

8  Phạm Thị  Huệ Nữ 31/08/1973 Quảng Ninh Âm nhạc học 

9  Nguyễn Thị Hồng Lê Nữ 07/05/1970 Nghệ An Âm nhạc học 

10  Phạm Thị Trà My Nữ 22/03/1973 Hà Nội Âm nhạc học 

11  Vũ Diệu Thảo Nữ 24/12/1982 Hà Nội Âm nhạc học 

12  Lương Xuân Thịnh Nam 27/09/1980 Hải Dương Âm nhạc học 

13  Đặng Văn Tú Nam 08/04/1984 Thanh Hóa Âm nhạc học 

14  Nguyễn Anh Việt Nam 12/10/1981 Hải Phòng Âm nhạc học 

15  Lê Thị Hải Yến Nữ 17/07/1977 Phú Thọ Âm nhạc học 
 

 

 


